
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 11 Tòa nhà Đa Năng, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN TƯỜNG DIỆU

0109129072

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ liên quan đến in 1812

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

3. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3312

4. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3313

5. Sửa chữa thiết bị điện
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3314

6. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)
(trừ moto, oto, xe máy và xe có động cơ khác) – (không gia 
công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3315

7. Sửa chữa thiết bị khác
(không gia công khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3319

8. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

9. Lắp đặt hệ thống điện
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và 
trừ lắp đặt các thiết bị lạnh, thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thủy sản).

4322

11. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN TƯỜNG DIỆU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUONG DIEU MECHANICAL 
ELECTRICAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUONG DIEU CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0922813660
Email: phanmai06.96@gmail.com

Fax:
Website:
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12. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

13. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới trừ môi giới bất động sản

4610

15. Bán buôn đồ uống 4633

16. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng rệt, hàng may mặc và giày dép

4641

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: bán buôn vali, cặp, túi, hàng da và giả da khác. Bán 
buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn 
đồ điện gia công, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn giường tủ, bàn 
ghế và đồ dùng nội thất tương tự. Bán buôn sách, báo, tạp chí, 
văn phòng phẩm. Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng 
thể thao) 

4649

18. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác). Bán buôn 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy may, da giày. Bán buôn 
máy móc, thiết bị y tế. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy khác. 

4659(Chính)

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. Bán buôn xi 
măng. Bán buôn gạch xây, ngói đá, cát, xỏi. bán buôn kính xây 
dựng. Bán buôn đồ ngũ kim. Bán buôn vật liệu, thiết bị đặt 
trong xây dựng.

4663

22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: bán buôn cao su. Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt. Bán buôn 
phụ liệu may mặc và giày dép. 

4669

23. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ thủy sản, đường, sữa và các sản phẩm sữa,kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc , bột, tinh bột.

4722

24. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

25. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

26. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

27. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

28. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763
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3.000.000.000 VNĐ

29. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(không kinh doanh trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức 
khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an ninh xã 
hội)

4764

30. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động kiến trúc, Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên 
quan khác

7110

31. Quảng cáo 7310

32. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

33. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(trừ thiết kế công trình xây dựng)

7410

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       184256188
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Yến Giang, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: thôn Yến Giang, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ MAI Nữ

27/06/1996 Kinh Việt Nam

04/07/2013 công an tỉnh Hà Tĩnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 16/03/2020 đến ngày 15/04/2020


